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1 1 Lê Thị Ngọc Anh 25/8/2002 7 CĐLH16N17
2 2 Phạm Thị Ngọc Diệp 15/4/2002 3 CĐLH17N10
3 3 Trần Ngọc Dung 10/9/2002 6 CĐLH16N11
4 4 Hà Khánh Duy 21/01/2003 4 CĐLH17N04
5 5 Dương Nguyễn Khánh Hân 10/8/2001 0 CĐLH16N02
6 6 Dương Thị Ngọc Hân 22/12/2002 5 CĐLH16N10
7 7 Phạm Thị Ngọc Hân 11/12/2003 8 CĐLH17N07
8 8 Huỳnh Thanh Hiếu 27/11/2002 5 CĐLH16N18
9 9 Phạm Ngọc Hoài Lan 31/10/2000 5 CĐLH17N02

10 10 Đồng Thị Mỹ Linh 24/10/2003 5 CĐLH17N07
11 11 Nguyễn Ngọc Trà My 24/11/2002 4 CĐLH16N18
12 12 Âu Dương Gia Mỹ 10/5/1999 9 CĐLH16N11
13 13 Phạm Thị Thu Ngân 04/11/2003 9 CĐLH17N04
14 14 Lê Thị Hồng Ngọc 30/3/2002 9 CĐLH16N19
15 15 Quách Kim Nguyện 20/12/2002 7 CĐLH17N10
16 16 Trần Thị Huỳnh Như 20/02/2003 8 CĐLH17N10
17 17 Lê Nguyễn Anh Phong 10/8/2001 0 CĐLH16N12
18 18 Phan Thị Tú Quyên 13/9/2002 5 CÐLH17N01
19 19 Nguyễn Ngọc Quỳnh 17/11/2002 4 CĐLH16N10
20 20 Nguyễn Hồng Thiện 25/01/2002 4 CĐLH16N18
21 21 Trần Thị Bích Thủy 08/12/2003 6 CĐLH17N04
22 22 Nguyễn Thùy Trang 08/6/2001 5 CĐLH15N14
23 23 Trần Thùy Trang 06/10/2000 8 CĐLH16N02
24 24 Nguyễn Tấn Trọng 05/02/2000 8 CÐLH17N01
25 25 Lê Nguyễn Thị Khánh Vy 09/02/2002 5 CĐLH17N10
26 26 Trần Đỗ Phương Vy 18/5/2002 6 CĐLH16N10
27 27 Trần Thị Như Ý 24/6/2003 6 CĐLH17N03
28 28 Trần Thị Thanh Ngân 17/11/2003 4 8 CĐLH17N03
29 29 Lê Thị Hồng Thắm 26/9/2002 4 5 CĐLH16N06
30 30 Trầm Thị Bích Thu 07/02/2000 4 9 CĐLH15N03
31 31 Nguyễn Thị Hoài Trâm 25/02/2001 4 7 CĐLH16N21
32 32 Lê Ngọc Truyển 04/9/2001 4 9 CĐLH16N17
33 33 Võ Thị Thanh Trúc 04/9/2002 1 4 CĐLH16N15
34 34 Đào Thị Thuý Vi 16/02/2003 4 9 CĐLH17N05
35 35 Phương Nguyễn Lan Vy 10/12/2002 3 3 CĐLH16N16
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